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KHẢO SÁT LƯƠNG



Mở khóa mức lương cạnh tranh
BÁO CÁO LƯƠNG

KHẢO SÁT LƯƠNG (KSL)

KHẢO SÁT NGÀNH

Gói bổ sung: BÁO CÁO SO SÁNH THU NHẬP

ẤN PHẨM NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO - NHÓM PHẦN MỀM

BÁO CÁO THEO VỊ TRÍ

THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN KSL

GÓI BỔ SUNG CHO NGÀNH

So sánh mức lương của Công ty với các đối thủ cạnh tranh nguồn nhân lực trực tiếp trên thị trường – dành cho các vị trí 
không đặc thù.

Tối ưu hóa chiến lược lương, thưởng đồng thời đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với một ngành cụ thể.

Báo cáo so sánh mức lương, trợ cấp và thưởng của công ty so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Cung cấp các thông lệ chung và dữ liệu lương, thưởng cho các vị trí nhóm phần 
mềm

Cung cấp dữ liệu lương, trợ cấp, thưởng cho các vị trí tùy chọn.

Bạn chưa sẵn sàng đăng ký báo cáo KSL? Hãy thử chương trình Thành viên của KSL 
Talentnet Mercer. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc khảo sát hàng đầu thị trường và nhận 
các báo cáo miễn phí của thị trường cho các vị trí mà Công ty đã cung cấp dữ liệu.

Cung cấp dữ liệu cho các vị trí đặc thù trong ngành (bổ sung các vị trí không đặc thù bao gồm trong KSL).

Non-executive
Cung cấp dữ liệu từ cấp Lao động phổ thông 
tới cấp Quản lý.

VNĐ   89,300,000

VNĐ   23,500,000

VNĐ   32,900,000

VNĐ     4,000,000 - 5,900,000

VNĐ   23,500,000

VNĐ   84,600,000

VNĐ   9,400,000 - 23,500,000

VNĐ   23,500,000

VNĐ   98,700,000

VNĐ   23,500,000

VNĐ   98,700,000

VNĐ   9,400,000 - 23,500,000

VNĐ    11,750,000

VNĐ    50,000,000

VNĐ  126,900,000

VNĐ     77,600,000

VNĐ  106,900,000

 Tiêu chuẩn
Cung cấp báo cáo lương, thưởng chi tiết của toàn thị trường.

 Cao cấp
Cung cấp báo cáo lương, thưởng chi tiết của nhóm thị trường 
tùy chọn không giới hạn (theo ngành nghề, vùng miền...)

 Tài chính & Ngân hàng
 Bảo hiểm
 Dầu khí
 Bất động sản

 Khảo sát ngành Khách sạn – gói Tiêu chuẩn
 Khảo sát ngành Bán Lẻ
 Khảo sát ngành Dược phẩm
 Khảo sát ngành Công nghệ cao

 Báo cáo tổng quan lương theo vị trí (JSR)
 Báo cáo chi tiết lương theo vị trí (JDR)
 Báo cáo tổng quan lương, phúc lợi theo vị trí (MVS)

Executive & Non-exe.
Cung cấp dữ liệu từ cấp Lao động phổ 
thông tới cấp Tổng Giám Đốc.

5
% Off*

5-50
% Off*

5-20
% Off*

50
% Off*

*Tham khảo                                     hoặc liên hệ tư vấn viên để biết thêm       Chính sách khuyến mãi.
Tất cả mức phí chưa bao gồm 10% thuế Giá Trị Gia Tăng.
Tất cả mức phí chỉ áp dụng cho khách hàng tham gia KSL. Khách hàng không tham gia KSL sẽ trả phí gấp 2 lần mức phí đã nêu trên. 

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

Khảo sát Talentnet-Mercer có nguồn dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam, bao gồm 16 ngành 
nghề, cung cấp dữ liệu đầy đủ và phù hợp nhất để quản lý lực lượng lao động một cách 
hiệu quả.
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VNĐ   18,800,000
VNĐ   23,500,000
VNĐ   28,200,000

 Doanh nghiệp nhỏ (ít hơn 500 nhân viên toàn thời gian)

 Doanh nghiệp vừa (501-2,000 nhân viên toàn thời gian)

 Doanh nghiệp lớn (lớn hơn 2,000 nhân viên toàn thời gian)



KHẢO SÁT LƯƠNG (KSL)
Cung cấp thông tin toàn diện về lương, trợ cấp, thưởng và phúc lợi của thị trường. Các 
chuyên gia nhân sự trên toàn cầu chọn Talentnet-Mercer vì KSL cung cấp dữ liệu nhất quán, 
chính xác và chất lượng của toàn bộ gói đãi ngộ.

KSL sẽ giúp bạn...

so sánh các yếu tố đãi ngộ chỉ 
bằng một giải pháp đơn giản

đảm bảo mức cạnh tranh với thị 
trường

16
ngành

2
nguồn dữ liệu
(DNNN & DNVN)

605
doanh nghiệp

&

2,964
vị trí

427,748
dữ liệu 

nhân viên

duy trì công bằng nội bộ trong 
chiến lược trả lương

có thể so sánh với thị trường lựa 
chọn một cách nhanh chóng và 
toàn diện
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• Nông nghiệp
• Hóa chất
• Hàng tiêu dùng
• DV Tài chính - Ngân hàng

• DV Tài chính - Bảo hiểm
• DV Tài chính - Phi ngân hàng
• Công nghệ cao
• Dược phẩm

• Sản xuất
• Dầu khí
• Bất động sản
• Bán lẻ

• Điều phối cung ứng
• Thương mại
• Vận tải - Hậu cần
• Các ngành khác

551 doanh 
nghiệp nước ngoài

54 doanh nghiệp 
Việt Nam



KHẢO SÁT LƯƠNG
Cung cấp thông tin về tất cả yếu tố của đãi ngộ:

Với KSL, Công ty cũng sẽ nhận được:

• Dữ liệu hữu ích hơn:
Dữ liệu tổng hợp với các mối quan hệ công việc rõ ràng hơn, 
sử dụng dữ liệu phản ánh tình hình công ty.

• Tổng quan khảo sát:
Thông tin về mức lương của thị trường, cũng như tóm tắt về 
xu hướng kinh tế, chính trị và lao động của thị trường.

• Tóm tắt phúc lợi phổ biến:
Bản tóm tắt về các chính sách và thông lệ đãi ngộ của thị 
trường.

• Dữ liệu thị trường thực tế:
Phân tích thị trường để xác định những vị trí cạnh tranh hơn.

• Thư viện công việc Mercer:
Một danh mục công việc toàn diện nắm bắt hầu như tất cả vị 
trí trên thị trường.

• Dữ liệu thị trường hồi quy:
Phân tích theo độ lớn vị trí, sử dụng phương pháp Đánh giá 
Vị trí Quốc tế (IPE) của Mercer để hiểu vị thế của công ty so 
với thị trường

LƯƠNG CƠ BẢN NĂM (COMP 1)

Lương Cơ Bản Tháng x số tháng lương được đảm bảo trả.
.

TỔNG THU NHẬP NĂM (COMP 3)

COMP 2 + Tất cả các khoản tiền thưởng (thưởng hiệu quả, thưởng bán hàng, hoặc các loại 
thưởng khác).

THU NHẬP CỐ ĐỊNH NĂM (COMP 2)

COMP 1 + Tất cả các khoản phụ cấp cố định (phụ cấp đi lại, kiêm nhiệm, ăn trưa, kỹ năng và các 
phụ cấp khác)

TỔNG THU NHẬP TRỰC TIẾP (COMP 4)

COMP 3 + Tất cả các khoản thưởng dài hạn (cổ phần/ cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu hạn 
chế, tiền mặt dài hạn).

TỔNG CHI PHÍ NHÂN SỰ (COMP 5)

COMP 4 + Tất cả các khoản phúc lợi (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, 
chính sách hưu trí, xe ô tô của công ty, khoản vay cá nhân,…)

|   Trang  6



KHẢO SÁT LƯƠNG
Phân tích dữ liệu trực tuyến với Mercer | WIN® một cách linh hoạt

Mercer Workforce Intelligence Network® (Mercer WIN®) cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu 
khảo sát và phân tích của Mercer. Mercer WIN cho phép công ty dễ dàng phân tích dữ liệu 
về lương thưởng và các vấn đề nhân sự khác.

Các tính năng bao gồm chế độ xem tùy chỉnh dữ liệu thị trường, nhóm công ty tùy chọn 
không giới hạn, lựa chọn thị trường, so sánh dữ liệu của công ty với thị trường, tổ hợp công 
việc, báo cáo có trong Excel và hơn thế nữa. Tất cả đều có sẵn và không thêm phí!

Mercer | WIN có những tính năng hữu 
dụng và linh hoạt, giúp Công ty: 

Tìm kiếm thông tin Công ty cần nhanh 
hơn, với những chức năng thao tác đơn 

giản, rõ ràng.

Đồng thời so sánh dữ liệu giữa các 
ngành

Lựa chọn đa thị trường.

Phân tích và so sánh theo công việc, hệ 
công việc, cấp bậc và vị trí.

Tạo biểu đồ theo nhu cầu và lấy báo cáo 
chỉ với một thao tác.
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GÓI BỔ SUNG CHO NGÀNH
Gói bổ sung cho Khảo sát lương (KSL) cung cấp cho Công ty thông tin về lương, trợ cấp, 
thưởng và phúc lợi cập nhật và toàn diện cho các vị trí cụ thể trong ngành.

Tài chính & Ngân hàng
• Kinh doanh khách hàng cá nhân
• Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp
• Quản lý nguồn vốn
• Dịch vụ Tư vấn Đầu tư 
• Hoạt động vận hành
• Đánh giá rủi ro tín dụng
• Thu hồi nợ
• Nghiên cứu đầu tư
• Giao dịch
• Danh mục đầu tư/ Quản lý quỹ
• Và các vị trí khác...

Bảo hiểm
• Định phí bảo hiểm
• Phát triển đại lý 
• Quản lý đại lý/ thị trường
• Bán hàng qua kênh bảo hiểm
• Bán hàng trong lĩnh vực bảo hiểm
• Đánh giá rủi ro
• Tái tham gia bảo hiểm
• Xử lý khiếu nại
• Quản lý chính sách
• Chăm sóc khách hàng
• Và các vị trí khác...
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Bất động sản
• Kiến trúc sư
• Đàm phán/ cho thuê
• Quản lý tài sản
• Kỹ sư xây dựng / dân dụng
• Hệ thống thiết bị điện tử thông minh
• Thiết kế (Cơ điện)
• Quản lý chất lượng
• Quản lý dự án xây dựng
• Kỹ thuật Bảo trì Cơ sở vật chất
• Quản đốc xây dựng
• Thiết kế nội thất
• Và các vị trí khác...

Dầu khí
• Kỹ sư thăm dò Địa chất 
• Kỹ sư địa vật lý
• Kỹ sư mỏ
• Kỹ sư khai thác sản xuất
• Kỹ sư Điện & thiết bị, dụng cụ
• Kỹ sư dự án
• Và các vị trí khác...



KHẢO SÁT NGÀNH
Khảo sát ngành của Talentnet-Mercer cung cấp cho Công ty thông tin chi tiết, toàn diện và 
đáng tin cậy về các xu hướng lương, trợ cấp và thưởng thực tế trong một ngành cụ 
thể, sử dụng phương pháp khảo sát toàn cầu và danh mục công việc toàn diện, giúp công 
ty trong việc hoạch định chính sách lương thưởng.

Các khảo sát ngành bao gồm hàng trăm vị trí từ cấp nhân viên đến cấp Điều hành cho các 
vị trí đặc thù theo ngành đến các vị trí hỗ trợ.

Khảo sát ngành Công nghệ cao
Bao gồm dữ liệu về đãi ngộ trong ngành Công 
nghệ cao từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh 
doanh phần cứng, sản xuất, thiết kế IP, mạng & hệ 
thống, tư vấn, phần mềm, Thương mại điện tử và 
Fintech.

Khảo sát ngành Dược phẩm
Bao gồm nhiều công ty Dược từ các lĩnh vực như 
Dược phẩm, Thiết bị Y tế và Tổ hợp Khoa học Đời 
sống.

Khảo sát ngành Bán lẻ
Cung cấp các thông tin về đãi ngộ cho các vị trí 
chủ chốt trong cửa hàng, bao gồm các vị trí chuyên 
môn như: nhân viên điều hành cửa hàng bán lẻ, 
quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, nhượng 
quyền kinh doanh, hỗ trợ khách hàng, nhân viên 
dịch vụ thực phẩm, nhân viên pha chế, đầu bếp...

Khảo sát ngành Khách sạn
Với tư cách là nhà cung cấp được lựa chọn bởi 
Hotel  Industry Rewards Group (HIRG), Talentnet 
Mercer cung cấp dữ liệu lương thưởng cho các vị 
trí quan trọng trong ngành khách sạn. Toàn bộ dữ 
liệu khảo sát có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu 
của Công ty; theo quy mô kinh doanh, phạm vi 
trách nhiệm, mức độ sang trọng và hơn thế nữa.
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BÁO CÁO SO SÁNH THU NHẬP
Dịch vụ bổ sung này được cung cấp độc quyền cho các công ty sử dụng Khảo Sát 
Lương. Talentnet Mercer sẽ hỗ trợ so sánh mức lương của Công ty với ngành hoặc 
nhóm thị trường lựa chọn.
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Nhận xét chung của Talentnet-Mercer:
về lương, phụ cấp, thưởng của nhóm thị 
trường mục tiêu mà Công ty đang so sánh.

Đánh giá khả năng cạnh tranh về lương, 
trợ cấp, thưởng của Công ty:
bằng cách so sánh 3 cấu phần lương, trợ 
cấp, thưởng của Công ty (COMP1-3) với 
mức trả của nhóm thị trường mục tiêu theo 
độ lớn vị trí.

So sánh lương, trợ cấp, thưởng cho 
từng nhân viên của Công ty:
bằng cách so sánh 3 cấu phần lương, trợ 
cấp và thưởng (COMP1-3) của từng nhân 
viên với dữ liệu thị trường theo từng vị trí 
công việc, sử dụng phương pháp Định giá 
công việc.

Báo cáo bao gồm:
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Về TALENTNET
Khởi nguồn từ Dịch vụ Nhân sự của PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Talentnet hiện 
được biết đến là công ty tư vấn nhân sự hàng đầu trong nước với hơn 20 năm kinh 
nghiệm tại thị trường lao động Việt Nam.

Talentnet tâm huyết trong việc đóng góp để tạo ra môi trường làm việc tốt đẹp hơn cho nhân 
viên Việt Nam thông qua các giải pháp nhân sự chuyên nghiệp được thiết kế để đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam và quốc tế.

Dịch vụ của Talentnet bao gồm:

ESS
Tuyển dụng nhân sự cấp cao

POS
Dịch vụ tính lương & Dịch vụ cho 
người nước ngoài

HRO
Dịch vụ nhân sự thuê ngoài

HCS
Giải pháp nhân sự toàn diện

4 văn phòng tại TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 

Cần Thơ

300+ nhân viên 
(30+ nhân viên trong Phòng Giải 
pháp nhân sự toàn diện)

Đối tác chiến lược của Mercer, 
ADP, và Emergenetics

Đối tác của hơn 1000+ Doanh 
nghiệp nước ngoài & doanh 
nghiệp Việt Nam lớn ở Việt Nam



Về MERCER
Mercer xây dựng một tương lai tươi sáng hơn bằng cách xác định lại thế giới của công 
việc, định hình lại kết quả đầu tư và hưu trí, đồng thời đặt trọng tâm cho sức khỏe và hạnh 
phúc thực sự.

Dịch vụ của Mercer bao gồm:

• Trao đổi phúc lợi

• Chiến lược, thiết kế và tài 
chính cho phúc lợi

• Phúc lợi riêng và tự nguyện

• Quản lý và môi giới chính 
sách phúc lợi 

• Phúc lợi sức khỏe đặc biệt

• Quản lý phúc lợi

SỨC KHỎE
• Thiết kế kế hoạch chiến 

lược, quản lý, điều hành và 
đầu tư

• Quản trị rủi ro chương trình 
phúc lợi tích hợp

• Tài chính bền vững

• Quản lý tài sản

• Các giải pháp và tư vấn 
được ủy quyền linh hoạt

• Tư vấn tính toán toàn cầu và 
địa phương

• Tài trợ và nền tảng

• Đầu tư vào môi trường, xã 
hội và quản trị (ESG)

TÀI CHÍNH
• Chiến lược nhân tài

• Chiến lược lưu chuyển 
nhân tài

• Chuyển đổi nhân sự

• Chính sách thưởng cho cấp 
điều hành

• Chính sách thưởng cho lực 
lượng lao động

• Truyền thông

• Số hóa

NHÂN SỰ

28,000
khách hàng

tác động đến
cuộc sống của
115 triệu
lao động

$11.5 nghìn tỷ
giá trị tài sản tư vấn

$157 tỷ
giá trị tài sản quản lý

+130 
quốc gia

+25,000
nhân sự

80 năm
hoạt động

$4.53 tỷ
doanh thu

88%
fortune 500

80%
FTSE 100
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Nguyễn Thị Hồng Vân:

Nguyễn Thị Quỳnh Phương:
Hoa Nguyễn:

Lưu Tú Dinh:

KHẢO SÁT LƯƠNG & KHẢO SÁT PHÚC LỢI
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